
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 6 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C2  

Tên giáo viên: Lớp C2 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 03/06 đến 07/06 

 

Tuần 2 

Từ 10/06 đến 14/06 

 

Tuần 3 

Từ 17/06 đến 21/06 

 

Tuần 4 

Từ 24/06 đến 28/06 

 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát, nhắc nhở trẻ chào cô, chào 

người thân, sử dụng từ chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và từ lễ phép phù hợp tình huống,  

thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. Trẻ tập rửa cốc, tắt mở ti 

vi, cách gấp, xếp quần áo, …….. 

* Thể dục sáng theo nhạc: Boom boom boom, Chicken dance, Bông bống bang bang.  

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn các kiểu đi: Đi thường, đi kiễng gót, đi thường.... 

theo nhạc nước ngoài -> Về 4 hàng ngang theo tổ. 

- Trọng động:  

+ Hô hấp: Thổi nơ. 

+ Tay: Hai tay đưa trước lên cao. 

+ Bụng (lườn): Tay đưa sang ngang quay ngưới sang 2 bên. 

+ Chân: Đưa chân lên trước khựu gối. 

+ Bật: Bật tách chụm chân tại chỗ. 

- Cho trẻ tập vũ điệu dân vũ theo nhạc bài : “Bống bống bang bang” 

- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.  

- Chơi 1 số trò chơi dân gian, đọc đồng dao vào ngày thứ 6 hàng tuần.  

+ Tuần 1: Chơi trò chơi: Rồng rắn lên mây, Tập tầm vông. 

+ Tuần 2: Đọc đồng dao: Dung dăng dung dẻ, Đi cầu đi quán. 

+ Tuần 3: Chơi trò chơi: Lộn cầu vồng, Bịt mắt bắt dê. 

+ Tuần 4: Đọc đồng dao: Thả đỉa ba ba, Rềnh rềnh ràng ràng .  

 

Trò chuyện 

* Trò chuyện về mùa hè 

- Cô đọc câu đố về mùa hè: “ Mùa gi phượng đỏ rực trời 

                                               Ve kêu ra rả rộn ràng khắp nơi” 

                                                                                      Đố bé mùa gì? 

 



+ Con thấy thời tiết trong mùa hè như thế nào? 

- Cách ăn mặc, vệ sinh hàng ngày? 

- Kể các hoạt động trong mùa hè ? 

- Chơi trò chơi mây mưa, sấm chớp.... 

- Trẻ kể tên một số hiện tượng thiên nhiên có ở mùa hè. 

+ Khi sắp mưa con thấy bầu trời như thế nào?. 

+ Khi nào có sấm chớp?. 

+ Cầu vồng xuất hiện khi nào?. 

+ Khi đi dưới trời mưa mọi người phải làm gì?. 

- Biết ích lợi và phòng chánh một số hiện tượng thiên nhiên. 

- Giáo dục trẻ khi đi dưới trời mưa phải đội nón mũ - Kể các hoạt động trong mùa hè. 

- Cho trẻ đọc thơ, kể chuyện, hát múa về mùa hè..... 

- Cho trẻ kể về thời tiết,con người, các hoạt động trong mùa hè... 

- Trò chuyện về cách giữ gìn vệ sinh cơ thể khi mùa hè đến 

Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Thơ: Mùa hạ tuyệt vời 

 (Dậy trẻ đọc thuộc thơ 

diễn cảm) 

Văn học 

Truyện: Ai ngoan sẽ 

được thưởng. 

(Kể truyện theo tranh 

truyện ) 

Văn học 

Thơ: Về quê 

(Dạy trẻ đọc thuộc 

diễn cảm thơ ) 

Văn học 

Thơ : Tia nắng. 
(Dạy trẻ đọc thuộc 

diễn cảm thơ ) 

 

T3 

Thể dục 

VĐCB: Bật qua suối 

ném xa bằng 1 tay. 

Thể dục 

- VĐCB: Bật qua vật 

cản, bò chui qua 

cổng. 

Thể dục 

VĐCB: Bật xa 25 cm 

- Ném xa bằng 2 tay. 

Thể dục 

Giao lưu các trò chơi 

vận động trong khối 

T4 

Âm nhạc 

- NDTT : VTTN :  

«  Cháu vẽ ông mặt 

trời » . 

- NDKH : Nghe hát : « 

Đi cấy »  

- TCÂN: Ai đang hát. 

Âm nhạc 

- NDTT: Nghe 

hát:  Cây đa quán dốc. 

- NDKH : Ôn vận 

động “ Đi xe đạp”. 

- TC ÂN: Tai ai tinh. 

 

 

Âm nhạc 

- NDTT : Nghe hát : 

«Gà gáy le te » . 

- NDKH : Ôn VĐMH : 

« Đàn gà con ». - TC 

ÂN: Ai đang hát. 

Âm nhạc 

- NDTT: VĐMH: “Bé 

yêu biển lắm” 

- NDKH: Nghe hát 

“Trái đất này là của 

chúng mình”. 

- TCAN: Tiếng hát ở 

phía nào. 



  

T5 

Làm quen với toán 

Ôn đếm trong phạm 

vi 5. 

Làm quen với toán 

Ôn so sánh chiều dài 

2 đối tượng 

Làm quen với toán 

Ôn xếp theo quy tắc 

1-1-1 

Làm quen với toán 

Ôn hình tròn,hình 

tam giác, Hình 

vuông, Hình chữ 

nhật. 

T6 

Hoạt động tạo hình 

 Vẽ bông hoa. 

(Tiết đề tài) 

  

Hoạt động tạo hình 

    Tô màu bức tranh 

lăng Bác. 

      (Tiết đề tài 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ con gà con. 

( Tiết đề tài) 

Hoạt động tạo hình 

     Xé dán mưa rào. 

   (Tiết đề tài )            

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 

- HĐCĐ: Quan sát cây hoa giấy, quan sát cây hoa hồng, quan sát cây hoa hồng môn, 

quan sát vườn rau cải. 

- TCVĐ: Đi cầu đi quán, bịt mắt bắt dê, cá sấu lên bờ, kéo cưa lửa sẻ. 

- Chơi tự chọn: Chơi với sỏi, chơi với lá cây, chơi với phấn, chơi với giấy, chơi với cát. 

- HĐLĐ: Nhặt lá ngoài sân trường.  

Tuần 2 

- HĐCĐ: Quan sát và trải nghiệm phòng thư viện, quan sát cây khế, quan sát vườn rau 

cải, quan sát cây xoài. 

- TCVĐ: Nu na nu nống, kéo co, bà còng đi chợ, rồng rắn lên mây. 

- Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, chơi với sỏi, chơi với cát, chơi với đồ chơi ngoài trời, 

chơi với bể vầy. 

- HĐGL: Giao lưu với lớp C3,4  

- Văn nghê: Nhảy theo giai điệu. 

+ TC1:Chuyển con vật. 

+ TC2: Bật qua vật cản. 

+ TC3: Kéo co. 

+ TC4: Ném trúng đích nằm ngang 

Tuần 3 

- HĐCĐ: Quan sát cây hoa ngũ sắc, quan sát cây hoa mười giờ, quan sát bầu trời, quan 

 



sát vườn rau mùng tơi. 

- TCVĐ: Đếm sao , kéo cua lửa xẻ, nu na nu nống, bịt mắt bắt dê. 

- Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, chơi với cát, chơi với phấn. 

- HĐLĐ: Nhặt cỏ cho vườn rau cải.  

Tuần 4 

- HĐCĐ: Hoạt động tại phòng Kidsmart. Hoạt động tại phòng thể chất. Trải nghiệm 

chân trần trên sỏi. Hoạt động tại góc dân gian. 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây, dung dăng dung dẻ, mèo đuổi chuột. 

- Chơi tự chọn: Chơi với sỏi, chơi với lá cây, chơi với phấn, chơi với giấy, chơi với cát. 

- HĐGL: Giao lưu với lớp C3,5qua các trò chơi: Rồng rắn lên mây, kéo co.  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm:  

- Góc xây dựng:Xây công viên, vườn hoa (T1) 

- Góc nghệ thuật:Tô màu, vẽ hoa, các loại quả.(T2) 

- Góc khám phá:Tìm  hiểu,  khám phá về thời tiết mùa hè, ... (T3) 

- Góc phân vai:Cửa hàng bán rau hoa quả, cửa hàng thực phẩm, đong đếm.... (T4) 

1. Góc phân vai: 
+ Gia đình : 

- Chơi gia đình ( nấu ăn, tắm rửa, giặt), gia đình du lịch, gia đình đi nghi mát. 

+ Nấu ăn : 

- Nấu các món ăn đơn giản như : Luộc đỗ, giá xào, rau muống luộc. 

+ Bán hàng : 

- Cửa hàng lưu niệm. Cửa hàng bán nước giải khát, cửa hàng ăn uống 

- Nhà hàng chế biến thực phẩm 

- Cửa hàng bán rau hoa quả, cửa hàng thực phẩm (nước mắm, dấm,đong đếm) 

- Quầy hàng bán trang phục mùa hè. 

+ Phòng Khám : 

- Khám bệnh cho các bạn trong lớp. 

2. Góc xây dựng. 

- Xây trại chăn nuôi, xây nhà, xây vườn thú... 

 - Xây ga-ra ô tô, xây bến, bãi, xây đường ray, đường phố, đường cho ô tô chạy. 

- Làm đường ray tàu hỏa. 

3. Góc nghệ thuật: 

 



* Tạo hình: 

- Tạo hình:Vẽ, nặn, tô màu hoa , các loại quả. Làm xúc xích, cờ, dây hoa  trang trí ảnh Bác 

Hồ. 

- Tô màu, vẽ năn, xé dán về mùa hè trên bãi biển, bầu trời và các vì sao. 

- Làm những đồ chơi mùa hè(cái phao, cái ô, quả bóng) 

* Âm nhạc: Múa hát các bài hát mùa hè, giao thông. 

- Tập gõ đệm và nghe các bài hát về mùa hè: cháu vẽ ông mặt trời, mùa hè đến. 

4. Góc ngôn ngữ: 

- Xem tranh ảnh, trò chuyện về Bác Hồ, thời tiết mùa hè, hoạt động của con người trong mùa 

hè. 

- Xem tranh về các phương tiện giao thông. 

- Làm sách, xem tranh ảnh, câu đố, truyện về các phương tiện giao thông. 

5. Góc khám phá - toán: 

* Khám phá: 

- Chơi vật chìm vật nổi, chơi thả thuyền, 

- Tìm hiểu về các hiện tượng tự nhiên. 

- Chơi với cát nước sỏi nguyên liệu như cỏ, rơm, que, hột hạt,... 

- Tìm hiểu về mùa hè, trò chơi nhận biết các dấu hiệu của mùa hè, trò chơi nhận biết ngày và 

đêm  

- Quan sát đặc điểm, tính chất của nước. 

* Toán: 

- Trẻ các trò chơi đong, đong, rót đếm nước, cát, hột hạt,…  

- Ôn sắp xếp quy tắc, tách gộp trong phạm vi 5.  

- Khoanh các đồ dùng thành 2 nhóm và nối nhóm vừa khoanh với chấm tròn tương ứng. 

* Thí nghiệm : 

                                     - Trải nghiệm với nước : Làm thay đổi mực nước trong chai. 

                                     - Thí nghiệm: Hạt nổi, hạt chìm. 

                                     - Thí nghiệm: Sự biến đổi của màu sắc. 

                                     - Thí nghiêm: Tờ giấy kì diệu. 

6. Góc kỹ năng tự phục vụ : 

- Cách gấp, xếp quần áo. 

- Cách đan nong mốt. 

- Cách trải chiếu, gập chiếu, kê bàn. 



- Cách rửa cốc. 

7. Thiên nhiên:  

- Reo hạt tưới cây, chăm sóc cây cảnh trong lớp, quan sát sự nảy mầm và phát triển của cây… 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Rèn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ 

sinh đúng cách. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an 

toàn khi ăn uống 

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của 

chúng đối với sức khỏe.   

- Nhận biết một số thực phẩm và món ăn quen thuộc. 

- Trẻ kể tên được các món ăn hằng ngày, ăn uống các loại thức ăn hợp vệ sinh. 

- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất. 

- Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn uống điều độ. 

- Tránh xa những vật dụng và những nơi nguy hiểm. 

- Luyện tập cách sử dụng kéo và cắt theo đường cong, gắp hạt, đóng mở đai nhựa,.... 

 

Hoạt động chiều 

* Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi: Câu ếch. Vuốt hột nổ. Xin lửa, Bỏ giỏ. 

* Hướng dẫn kỹ năng  phòng tránh đuối nước. Rèn kỹ năng vỗ tay theo tiết tấu chậm.  

* Hướng dẫn phòng xâm hại tình dục cho trẻ ( Quy tắc 5 ngón tay). Rèn kỹ năng vẽ cho 

trẻ. 

* Ôn các bài thơ về mùa hè. Ôn sắp xếp theo quy tắc 2-1. Ôn bài hát về Bác Hồ 

* Làm thí nghiệm: Nước đổi màu khi nào. Thí nghiệm nước dâng lên. 
* Thứ 6: Nêu gương: Vui văn nghệ, đọc thơ, nêu gương bé ngoan cuối tuần. 

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

 

 


